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BÁO CÁO 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2022 và Công văn số 345/TTT-NV3 ngày 20/4/2023 của 

Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn triển khai đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2022. Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng 

tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân gồm: Y tế dự phòng; khám 

bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm 

thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; 

bảo hiểm y tế; dân số-kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế 

khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở Y tế có tư cách pháp 

nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên 

chế và hoạt động của UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh 

tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

Sở Y tế có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, 04 phòng (Văn Phòng, Kế 

hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính, Tổ chức-Cán bộ, Thanh tra Y tế). Năm 2022, toàn 

ngành có 18 đơn vị thuộc Sở gồm 05 Bệnh viện, 02 Chi cục, 01 Trường Trung 

cấp, 07 Trung tâm Y tế huyện/thành phố và 03 Trung tâm tuyến tỉnh. Số cán bộ, 

công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động khoảng 2.750 người. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 

1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN 

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Y tế thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công 

tác PCTN, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chỉ đạo và điều hành. Các 

văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCTN, Chương trình hành động 

của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng, Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
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chính đối với sự nghiệp công lập được Sở Y tế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, công chức, người lao động, Văn 

phòng Sở trong các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật, các cuộc họp giao ban và tại 

Hội nghị CBCCVC hàng năm.  

1.2. Việc tổ chức thực hiện 

- Thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành, 

UBND tỉnh, Sở Y tế ban hành các văn bản và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định có liên quan đến 

PCTN; hằng năm Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế 

hoạch và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

theo dõi thi hành pháp luật. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được gắn với cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo 

Sở Y tế quán triệt Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các văn 

bản còn hiệu lực như: Công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong 

đơn vị cho toàn thể CBCCVC và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

liên quan đến việc PCTN theo văn bản hướng dẫn trong các cuộc họp giao ban 

định kỳ, giao ban cuối tuần cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng 

chức năng thuộc Sở, sao gởi văn bản và chuyển văn bản qua hệ thống TD Office 

đến các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở đồng thời chỉ đạo các đơn vị 

trong ngành tổ chức triển khai thực hiện Có trên 90% đảng viên, công chức, viên 

chức tham gia quán triệt các văn bản có liên quan đến PCTN.  

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN làm cho công chức viên 

chức nhận thức đầy đủ hơn chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

PCTN đều hưởng ứng và tham gia tích cực. Năm 2022, chưa phát hiện có trường 

hợp tham nhũng. 

- Để kịp thời giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân Sở Y tế đã 

ban hành Nội quy và Quy chế tiếp công dân, cụ thể: Lãnh đạo Sở tiếp công dân 

định kỳ vào các ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày 15 trùng vào ngày nghỉ 

theo quy định (thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết hoặc bận công tác đột xuất) thì sẽ tiếp 

công dân vào ngày làm việc tiếp theo trong tháng; Thanh tra Y tế được giao 

nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, theo dõi, ghi chép sổ tiếp công dân tuy 

nhiên trong tháng không có công dân đến phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, Sở Y tế 

cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, giải quyết các phản 

ánh, kiến nghị của người dân trên cổng phản ánh, kiến nghị của tỉnh.  

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-

loi.aspx?idAgen=18 

(Phụ lục 2 đính kèm). 

2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
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2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực Nhà nước 

2.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật 

PCTN 2018 

2.1.1.1.Việc thực hiện công khai chính sách, pháp luật  

Ban hành Quy chế quản lý và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt 

động của Sở Y tế; thực hiện Văn phòng điện tử tại Văn phòng 

Sở; mạng nội bộ của Văn phòng Sở và mạng nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở 

được kết nối với mạng internet để thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi, xử lý thông 

tin (trừ một số thiết bị lưu trữ tài liệu mật). 

2.1.1.2. Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực  

- Lĩnh vực y tế 

Toàn bộ danh mục thủ tục hành chính, quy định thực hiện, trình tự, thủ 

tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược, giấy Chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề dược, giấy phép khám chữa bệnh, phí và lệ phí được công khai tại 

trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Sở Y tế để tổ chức, công dân biết và thực hiện. 

Dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận: 

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-

chinh.aspx?_nlv=SYT 

+ Bộ phận Nghiệp vụ Dược thực hiện các thủ tục hành chính:  

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo 

hình thức xét hồ sơ: 127 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 03 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 

(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất): 05 hồ sơ. 

Thủ tục điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét duyệt hồ 

sơ: 35 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 01 hồ sơ). 

Thủ tục cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn, nguyên liệu làm thuốc, Cơ 

sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền):  02 hồ sơ (trả lại/rút 

hồ sơ: 01 hồ sơ). 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở 

thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có 

làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc 

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?_nlv=SYT
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?_nlv=SYT
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thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở 

bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền): 05 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 01 

hồ sơ). 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở 

kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế: 82 hồ 

sơ (trả lại/rút hồ sơ: 10 hồ sơ).  

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở 

bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền): 16 hồ sơ. 

Thủ tục cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 

chất dùng làm thuốc: 01 hồ sơ 

Thủ tục cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất: 01 hồ sơ 

Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh: 01 hồ sơ. 

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức Hội 

thảo giới thiệu thuốc: 06 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 01 hồ sơ).  

Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc: 17 hồ 

sơ.  

Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh 

doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực: 141 hồ 

sơ (trả lại/rút hồ sơ: 08 hồ sơ). 

Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc: 02 hồ sơ. 

+ Bộ phận Nghiệp vụ Y thực hiện các thủ tục hành chính:  

Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 169 hồ 

sơ (trả lại/rút hồ sơ: 08 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề: 8 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 1 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 306 hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 2 hồ sơ). 
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Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc 

hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy 

định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh: 7 hồ sơ. 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối 

với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập: 1 

hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 1 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa: 1 hồ sơ 

(trả lại/rút hồ sơ: 1 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa: 22 hồ 

sơ (trả lại/rút hồ sơ: 1 hồ sơ). 

Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh: 1 hồ sơ. 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn: 3 hồ sơ. 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 8 

hồ sơ (trả lại/rút hồ sơ: 1 hồ sơ). 

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp 

không đúng thẩm quyền: 1 hồ sơ. 

 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia truyền: 2 hồ sơ. 

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: 5 hồ sơ. 

-  Lĩnh vực Tổ chức-Cán bộ:  

Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế; công khai thông tin tuyển dụng; công 

khai quy hoạch cán bộ; công khai thông tin luân chuyển, điều động; công khai 

việc bổ nhiệm công chức, viên chức; Kết quả kiểm tra, thanh tra việc bổ nhiệm 

cán bộ; Quy tắc ứng xử được công khai dưới nhiều hình thức như thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo trong cuộc họp của đơn vị, trên 

website của ngành, niêm yết tại trụ sở làm việc, có văn bản chỉ đạo đến các đơn 

vị có liên quan…(Phụ lục 6). 

Đường dẫn liên kết: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--

Hanh-chinh.aspx 

-  Lĩnh vực tài chính và ngân sách 

Sở Y tế và 18 đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Trường Trung cấp y tế, Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm-Thực phẩm và Trang thiết bị y 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
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tế, Trung tâm Giám định Y khoa-Pháp y và 12 cơ sở khám, chữa bệnh1) đã thực 

hiện công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và các loại phí liên 

quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh. 

* Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

+ Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kiểm dịch y tế và mức thu phí trong 

công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giám định y khoa: Công khai bảng giá dịch 

vụ, mức thu, bằng bảng mê ka hoặc bảng điện tử tại khoa khám bệnh, nơi đón 

tiếp, nơi thanh toán viện phí, bộ phận một cửa và công khai trên cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx 

+ Dự toán thu, chi của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

+ Mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí của đơn vị và nguồn ngân sách nhà 

nước: niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị và trên cổng thông tin của báo đấu 

thầu.  

* Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế  

+ Tài chính và ngân sách nhà nước: Công khai số liệu dự toán kinh phí 

năm 2022 và quyết toán năm 2021 (Phụ lục 7). 

Đường dẫn liên kết: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-

tai-chinh-y-te.aspx 

+ Giá dịch vụ khám chữa bệnh; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí giám định y khoa và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai 

trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế:  

 

Đường dẫn liên kết: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-

phi.aspx 

2.2. Cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng 

* Tiếp tục thực hiện: 

- Trang Web ngành Y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

điều hành và quản lý (hồ sơ, công văn, thuốc, bệnh nhân, tài chính,…); sử dụng 

thư tín điện tử trong toàn ngành. 

- Xử lý văn bản tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc qua hệ thống 

TD Office, quy trình giải quyết cấp giấy hành nghề theo thủ tục một cửa, quản 

lý hồ sơ và tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; lương, phụ cấp và các khoản 

chi trả cho CBCCVC thể hiện qua thẻ ATM. 

- Lãnh đạo Sở đã áp dụng chữ ký số cho việc phát hành văn bản đi. 

 
1 05 Bệnh viện, 07 Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
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- Sở Y tế thực hiện 91 dịch vụ công, trong đó có 49 dịch vụ công trực 

tuyến (31 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 18 dịch vụ công trực tuyến 1 

phần). 

- Sở Y tế đã giảm 30% thời gian các thủ tục hành chính đã được UBND 

tỉnh công bố và thực hiện tại Sở Y tế theo quy định. 

* Kết quả cải cách hành chính (PAR năm 2022) 

Ngày 30/11/2022, Sở Y tế có báo cáo số 5438/BC-SYT tình hình thực hiện 

cải cách hành chính năm 2022. Kết quả tự chấm đối với công tác cải cách hành 

chính của ngành Y tế đạt 91 điểm, xếp loại tốt. 

Tuy nhiên, Theo Công văn số 413/SNV-TCBM ngày 09/02/2023 của Sở 

Nội vụ về việc thông tin kết quả chấm điểm cải cách hành chính sau khi cập 

nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thu ngân sách và một số nội 

dung liên quan, kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Y tế đạt 82,444 

điểm, xếp loại khá. Nguyên nhân đạt mức điểm này do: 

+ Trong năm 2022, ngành Y tế có cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn 

vị trực thuộc bị kỷ luật. 

+ Chưa Thực hiện rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt. 

Để khắc phục những nội dung trên, trong năm 2023, Sở Y tế đã xây dựng 

kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng 

cường thực hiện nhiệm vụ được giao; trong năm 2023, Sở Y tế đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hiện tại Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 05/11 đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị còn lại đang 

xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành. 

* Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2022) 

Ngày 11/2/2023 Sở Y tế ban hành Công văn số 491/SYT-VP về cung cấp 

số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2022 gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp 

tỉnh năm 2022. Với các nội dung cụ thể như sau: 

- Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số: 142.896.000 đồng. 

- Nhân lực số:  

+ Số lượng công chức chuyên trách về chuyển đổi số: 02 người. 

+ Số lượng viên chức chuyên trách về chuyển đổi số: 11 người. 

+ Số lượng viên chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số: 14 người. 
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+ Số lượng viên chức, hợp đồng chuyên trách về ATTT: 02 người. 

+ Số lượng viên chức, hợp đồng bán chuyên trách về ATTT (kiêm nhiệm): 

08 người. 

+ Số lượng công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi 

số: 215 người. 

* Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 

Việt Nam giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thanh toán viện phí không dùng tiền mặt 

áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 

122/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc phê duyệt Đề án thanh toán viện phí 

không dùng tiền mặt áp dụng tại một số bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025; Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh 

phối hợp với các Ngân hàng thương mại đã được Ngân hàng nhà nước cấp phép 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đẩy nhanh tiến độ triển khai đa dạng hóa 

các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu của người dân 

khi tham gia khám chữa bệnh theo Chỉ thi số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

cam kết thực hiện đạt chỉ tiêu Đề án giao. 

 Ngày 07/6/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2435/KH-SYT về triển 

khai thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030, theo đó xác định việc thanh toán viện phí 

không dùng tiền mặt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

chuyển đổi số trong toàn ngành. 

* Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn  

- Hàng năm, các đơn vị trong toàn ngành tổ chức hội nghị CBCCVC 

thông qua việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ về chế độ, định mức chi theo 

quy định hiện hành và quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị.  

- Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

- Công khai tài chính và các chế độ khi đi công tác (công tác phí khoán, 

tiền nghỉ, tiền tàu xe…) của CBCCVC được đơn vị công khai trong các buổi 

họp giao ban, hội nghị CBCCVC và niêm yết tại bảng thông tin chung của đơn 

vị.  

* Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích: Hàng năm Sở Y tế đều có văn bản 

triển khai đến các đơn vị thuộc Sở về việc thực hiện nội dung “kiểm soát lợi 
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ích”. Giao Thủ trưởng các đơn vị tự xây dựng kế hoạch rà soát và báo cáo kết 

quả về Sở. Năm 2022, chưa phát hiện có trường hợp xung đột lợi ích xảy ra. 

* Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng tại 

các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, tạo điều kiện để công chức 

rèn luyện, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát hiện năng lực sở trường của 

công chức để có điều kiện đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu và tạo nguồn nhân lực 

kế cận kịp thời thay thế các chức danh khuyết, thiếu khi cần thiết. 

Sở Y tế đã ban hành  Kế hoạch số 4067/KH-SYTngày 19/9/2022 của Sở 

Y tế về việc luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức quản 

lý năm 2022. Năm 2022, Sở Y tế có 01 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác từ 

phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính sang Văn phòng Sở Y tế. 

* Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử: CBCCVC và người lao động tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch số 928/KH-SYT ngày 18/4/2014 của Sở Y tế về triển 

khai thực hiện Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 25/02/2013 của Bộ Y tế về 

quy tắc ứng xử của CBCCVC và người lao động làm việc tại các đơn vị trong 

ngành Y tế và Quyết định số 930/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Quy tắc ứng xử 

ngày 18/4/2014 về việc phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo thực 

hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế; không có trường hợp CBCCVC bị xử lý 

kỷ luật do vi phạm quy tắc ứng xử. 

* Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN).  

Năm 2022 có tổng 316 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập, trong đó 01 

trường hợp kê khai tài sản thu nhập thuộc diện Thanh tra Chính phủ quản lý 

(Giám đốc Sở Y tế); kê khai lần đầu là 89 trường hợp; kê khai bổ sung 15 

trường hợp và kê khai hàng năm 212 trường hợp. 

* Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP Về 

việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 

10) 

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, giải quyết 

các phản ánh, kiến nghị của người dân trên cổng phản ánh, kiến nghị của tỉnh.  

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-

loi.aspx?idAgen=18 
 

 3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng: chưa phát hiện có 

trường hợp tham nhũng xảy ra. 

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
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III. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT  

1. Nhận xét: Các văn bản PCTN được Sở triển khai kịp thời đến các đơn 

vị thuộc ngành, công tác thanh, kiểm tra luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan 

tâm chỉ đạo. CBCCVC được Cấp ủy Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt. 

Một số lĩnh vực liên quan đến PCTN được thực hiện khá tốt; hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 đã được thực hiện tại Văn 

phòng Sở, chế độ một cửa trong việc cấp các loại giấy chứng nhận hành nghề; 

các đơn vị đã triển khai đầy đủ, chấp hành tốt các văn bản quy định của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền ban hành trên các lĩnh vực đấu thầu thuốc, vật tư y tế, 

xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công đều sử dụng kinh phí theo quy định của 

Nhà nước ban hành; chế độ liên quan đến CBCCVC được công khai, ý kiến 

phản ánh của người dân về cách ứng xử của nhân viên y tế sau khi giải quyết 

được lưu lại trên hệ thống mạng …  

Thanh tra Sở là bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo PCTN cùng với các 

phòng chức năng thuộc Sở tham mưu Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Y tế, các đơn vị tự tổ chức kiểm tra, giám sát các lĩnh vực 

hoạt động tại đơn vị; Sở Y tế thành lập Đoàn triển khai thanh, kiểm tra các đơn 

vị trong ngành về công tác PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm chưa 

có trường hợp vi phạm về tham nhũng. 

2. Đề xuất: không. 

(Đính kèm Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6, 7 và Phụ lục 8) 

Nơi nhận: 
 - Thanh tra tỉnh; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Các đơn vị trực thuộc; 

 - Các phòng chức năng; 

 - Lưu: VT, T.Tra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Vũ Chương 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

UBND TỈNH NINH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

THUYẾT MINH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022 

(Kèm Báo cáo……./BC-SYT ngày ..../5 /2023 của Sở Y tế) 

TÊN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm 
Điểm tự 

đánh giá 

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 

MINH CHỨNG 

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN 

THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN  
20 20 

 

A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:  5 5  

 

A.1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về PCTN 
1 1 

Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 của Sở Y tế về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-

1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx 

A.1.2. Nội dung kế hoạch PCTN năm 2022  1 4 

Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 của Sở Y tế về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-

1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx 

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:  15 15  

A.2.1. Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách 

pháp luật về PCTN 
4 4 

 

A.2.1.1. Ban hành kế hoạch triển khai 1 1 

- Công văn số 6179/SYT-KHTC ngày 27/10/2021 về việc đăng ký 

danh mục xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-

6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx 

- Công văn số 945/SYT-KHTC ngày 07/3/2023 về việc đăng ký bổ 

sung danh mục xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-

945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
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A.2.1.2. Kết quả thực hiện 3 3 

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết: 

-  Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 Quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành 

hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 202-2025. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-

11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx 

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022  Quy định 

mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-

12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx 

- Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một 

số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-

28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx 

A.2.2. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật về PCTN 
4 4 

 

A.2.2.1. Ban hành kế hoạch  1 1 

Kế hoạch số 6472/KH-SYT ngày 09/11/2021 rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-

6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx 

A.2.2.2. Kết quả thực hiện  3 3 

Báo cáo 4930/BC-SYT ngày 02/11/2022 về kết quả rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx 

 

A.2.3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN. 
4 4 

 

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch 1 1 
- Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 của Sở Y tế về công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
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https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-

1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx 

- Kế hoạch 758/KH-SYT ngày 25/02/2022 về Ngày pháp luật năm 

2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-

758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx 

- Công văn số 5645/SYT-T.Tra ngày 03/12/20212của Sở Y tế về 

việc tiếp tục hướng dẫn một số nội dung  khai kê khai tài sản, thu 

nhập của năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-

5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx 

A.2.3.2. Kết quả thực hiện 3 3 

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 Công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

- Báo cáo số 6024/BC-SYT ngày 31/12/2021 báo cáo kết quả kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx 

-  Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 công tác thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-

5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

A.2.4. Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về PCTN 
1 1 

- Kế hoạch số 384/KH-SYT ngày 24/01/2022 về theo dõi thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-

384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx- 

- Kế hoạch số 385/KH-SYT ngày 24/01/2022 về theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2022. 

 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-

385-KH-SYT-Theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx-
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx-
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-385-KH-SYT-Theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-385-KH-SYT-Theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx
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- Báo cáo số 4921/BC-SYT ngày 01/11/2022 kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx 

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 Công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

-  Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 công tác thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-

5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

A.2.5. Việc tiếp công dân của Lãnh đạo Sở 2 2 

Quyết định số 234/QĐ-SYT và Quyết định số 235/QĐ-SYT ngày 

21/01/2020 ban hành Nội quy và Quy chế tiếp Công dân của Sở Y 

tế 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-

234QD-SYT-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-tai-So-Y-te.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-

235QD-SYT-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-phong-tiep-cong-

dan-So-Y-te.aspx 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN 

PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  
30  

 

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực Nhà nước 
26 17,82 

 

B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định 

tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 
6 6 

* Nội dung công khai: Chính sách pháp luật; công tác cán bộ; quy 

tắc ứng xử; thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; tài chính và ngân sách 

nhà nước; giá dịch vụ khám, chữa bệnh , kiểm dịch y tế và mức thu 

phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giám định y khoa; 

danh sách các cơ sở được cấp phép hành nghề dược, y. 

- Phí và lệ phí gồm lĩnh vực khám chữa bệnh; giám định y khoa; An 

toàn thực phẩm được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế: 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-234QD-SYT-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-tai-So-Y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-234QD-SYT-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-tai-So-Y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-235QD-SYT-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-phong-tiep-cong-dan-So-Y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-235QD-SYT-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-phong-tiep-cong-dan-So-Y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Quyet-dinh-235QD-SYT-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-phong-tiep-cong-dan-So-Y-te.aspx
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Phụ lục 8 

 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx 

- Thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; phí, lệ phí được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử dịch vụ hành chính tỉnh Ninh Thuận 

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-

cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-

1D1DB4863D96 

-Quản lý hoạt động y tế: thông tin đấu thầu; quản lý hành nghề y, 

dược, an toàn thực phẩm, tiêm chủng, an toàn sinh học, trang thiết 

bị y tế, thẩm mỹ. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx 

- Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước: Phụ lục 7 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-

te.aspx 

- Lĩnh vực công tác tổ chưc cán bộ: Phụ lục 6 

 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-

chinh.aspx 

B.1.2. Kết quả cải cách hành chính (PAR 2021) 1 0,82 

Công văn số 413/SNV-TCBM ngày 09/02/2023 của Sở Nội vụ về 

việc thông tin kết quả chấm điểm cải cách hành chính sau khi cập 

nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thu ngân sách và 

một số nội dung liên quan, kết quả cải cách hành chính năm 2022 

của Sở Y tế đạt 82,444 điểm, xếp loại khá 

B.1.3. Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2022) 1 / 

Chưa có kết quả đánh giá  (Sở Y tế có Công văn số 491/SYT-VP  

ngày 11/2/2023 về cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển 

đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2022 gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

để tổng hợp đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 

2022) 

B.1.4. Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 
1 1 

- Kế hoạch số 2435/KH-SYT ngày 07/6/2022 triển khai thực về 

triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, theo đó xác 

định việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chuyển đổi số trong toàn 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
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ngành. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-

2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx 

- Công văn số 3430/BC-SYT ngày 05/8/2022 bao cáo thực 

trạngtriển khai thanh toán chi phí dịch vụ không dùng tiền mặt 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-

5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx 

 

- Báo cáo số 5715/BC-SYT ngày 16/12/2022 kết quả thực hiện 

thanh toán viện phí không dùng tiền mặt 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-

3430-SYT-KHNVTC-V-v-Bao-cao-thuc-trang-troiolu2.aspx 

B.1.3. Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu 

chuẩn 
2 2 

 

B.1.5.1. Việc ban hành kế hoạch 1 1 

- Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 06/7/2022 về việc thanh tra 

trách nhiệm phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-

382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx 

- Kế hoạch số 15/KH-ĐTT ngày 07/7/2022 về việc thanh tra trách 

nhiệm phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-

KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx 

- Kế hoạch số 782/KH-SYT ngày 25/02/2022 kiểm tra cải cách 

hành chính (CCHC) và thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà 

nước tại các đơn vị trực thuộc. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-

KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx 

B.1.5.2. Kết quả thực hiện 1 1 

- Kết luận thanh tra số 4669/KL-SYT ngày 07/12/2022 thanh tra 

trách nhiệm phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-3430-SYT-KHNVTC-V-v-Bao-cao-thuc-trang-troiolu2.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-3430-SYT-KHNVTC-V-v-Bao-cao-thuc-trang-troiolu2.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
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https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-

4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx 

- Báo cáo số 2822/BC-SYT ngày 29/6/2022 Kết quả kiểm tra Công 

tác cải cách hành chính năm 2022 và Thẩm tra quyết toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2021 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) 4 2  

B.1.6.1. Việc ban hành kế hoạch  1 1 

Công văn 6023/SYT-T.Tra ngày 31/12/2022 về việc triển khai thực 

hiện nội dung “kiểm soát xung đột lợi ích” năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-

6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx 

B.1.6.2. Kết quả thực hiện  1 1 

Giao Thủ trưởng các đơn vị tự xây dựng kế hoạch rà soát và báo 

cáo kết quả về Sở. Năm 2022, chưa phát hiện có trường hợp xung 

đột lợi ích xảy ra. 

B.1.6.3. Kết quả giải quyết XĐLI  2 / Chưa phát hiện có trường hợp xung đột lợi ích xảy ra. 

B.1.7. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công 

chức, viên chức 
1 1 

 

B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch  0,5 0,5 

Kế hoạch số 4067/KH-SYT ngày 19/9/2022 về việc luân chuyển, 

điều động công tác đối với công chức, viên chức quản lý năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-

4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx 

B.1.7.2. Kết quả thực hiện 0,5 0,5 

Báo cáo số 4667/BC-SYT ngày 07/10/2022 về kết quả thực hiện 

phòng, chống tham nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx 

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử 1 1 

Báo cáo số 4667/BC-SYT ngày 07/10/2022 về kết quả thực hiện 

phòng, chống tham nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx 

B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)  5 2  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
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B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai 

TSTN. 
1 1 

- Công văn số 5645/SYT-T.Tra ngày 03/12/20212của Sở Y tế về 

việc tiếp tục hướng dẫn một số nội dung  khai kê khai tài sản, thu 

nhập của năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-

5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx 

- Kế hoạch 5031/KH-SYT ngày 09/11/2022 về việc triển khai thực 

hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-

5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx 

B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN  1 1 

- Báo cáo 6024/BC-SYT ngày 31/12/2021 kết quả kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2022 Ngành Y tế. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-

6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx 

- Niêm yết công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 

2022 tại bảng thông tin chung của đơn vị 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-

niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx 

B.1.9.3. Việc ban hành, phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN 1 /  

B.1.9.4. Kết quả xác minh TSTN 2 /  

B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của 

TTg CP Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10) 

4 2 

 

B.1.10.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10 1 1 

- Công văn 5335/SYT-T.Tra ngày 12/11/2020 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-

5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-

cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx 

- Công văn 7610/SYT-T.Tra ngày 27/12/2021 tăng cường công tác 

phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-

7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
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- Kế hoạch 7022/KH-SYT ngày 02/12/2021 của Sở Y tế về việc 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của 

Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-

7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx 

B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc 

1 1 

Sở Y tế cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, 

giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân trên cổng phản 

ánh, kiến nghị của tỉnh.  

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-

loi.aspx?idAgen=18 

B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10 2 0 Không có trường hợp vi phạm 

B.2. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước  

Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín dụng và (3) tổ 

chức XH do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập 

hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân 

dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh. 

4 0  

B.2.1. UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc 

thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước 

1 /  

B.2.2. Kết quả Thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối 

với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước 
3 /  

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ 

THAM NHŨNG  
40 0  

C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng 12   

C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, 

thanh tra, giám sát. 
4   

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố 

cáo 
4   

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy 4   

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
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TÊN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm 
Điểm tự 

đánh giá 

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 

MINH CHỨNG 

tố, xét xử 

C.2 Việc xử lý tham nhũng 20   

C.2.1.  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để 

xảy ra tham nhũng 
5   

C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật, về đảng xử phạt hành chính đối 

với tổ chức do để xảy ra tham nhũng 
2.5   

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có 

hành vi tham nhũng 
2.5   

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng 7.5   

C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra 2.5   

C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố 2.5   

C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử 2.5   

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức 

độ của vụ việc tham nhũng. 

 

7.5   

C.2.3.1. Hình thức khiển trách   

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là 

vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử 

lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt 

cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm) 

2.5   

C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ 

việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức 

phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm ) 

2.5   

C.2.3.3. Hình thức cách chức 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng 

(là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình 

thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm 

2.5   
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TÊN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm 
Điểm tự 

đánh giá 

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 

MINH CHỨNG 

trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý 

bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung 

thân hoặc tử hình) 

C.3. Kết quả xử lý các hành vi khác vi phạm pháp luật về 

PCTN 
8   

C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh 

bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 81 – 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 

1   

C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn (Điều 82 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
1   

C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83 – 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 

1   

C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích 

(Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
1   

C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí 

công tác 
1   

C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo 

cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị định 59/2019/NĐ-

CP) 

1   

C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với kê khai tài sản, 

thu nhập và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát tài 

sản, thu nhập (Điều 20, 21 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP) 

2   

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN 

THAM NHŨNG 
10 0  

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản 

ánh 

5   

D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra 
3   

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

giải quyết đơn tố cáo, phản ánh 
2   
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UBND TỈNH NINH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Phụ lục 4 

            SỞ Y TẾ         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG  

PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022 

(Kèm Báo cáo……./BC-SYT ngày ..../5 /2023 của Sở Y tế) 

TÊN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm 
Điểm tự 

đánh giá 

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 

MINH CHỨNG 

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
5   

D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

điều tra, truy tố, xét xử 
2.5   

D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

thi hành án 
2.5   

Tổng cộng 100 37,82  

T 

T 

Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
A.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN 
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A.1.1. Ban hành kế hoạch PCTN năm 2022 

A.1.2. Nội dung kế hoạch PCTN năm 2022  

A.1.2.1 Triển 

khai thực 

hiện các chỉ 

thị, nghị 

quyết của TW 

về PCTN: 1,0 

điểm 

A.1.2.2 Kiểm 

tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn 

bản QPPL về 

PCTN : 0,5 

điểm 

A.1.2.3 Xây 

dựng và 

hoàn thiện 

chính sách, 

pháp luật về 

PCTN: 0,5 

điểm 

 

A.1.2.4 Tuyên 

truyền, phổ 

biến giáo dục 

pháp luật về 

PCTN: 0,5 

điểm 

A.1.2.5 Kiểm 

tra và theo 

dõi thi hành 

văn bản 

QPPL về 

PCTN: 0,5 

điểm 

 

A.1.2.6 Kiểm tra, 

đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch 

PCTN: 1,0 điểm 

 

1 

Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 của 

Sở Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-

chong-tham-nhudj1a10.aspx 

Điểm b,g 

Khoản 2 

Mục II 

Điểm đ 

Khoản 2 

Mục II  

Điểm f 

Khoản 2 

Mục II 

Khoản 1 

Mục II 

Điểm f 

Khoản 2 

Mục II 

Điểm l Khoản 2 

Mục II 

T 

T 

T 

ên 

Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện 
A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật về PCTN 

A.2.1.1 Ban hành KH triển 
khai 

A.2.1.2 Kết quả thực hiện  A.2.2.1 Ban hành kế 
hoạch  

A.2.2.2 Kết quả thực hiện  

1 

Sở 

Y 

tế 

- Công văn số 6179/SYT-

KHTC ngày 27/10/2021 về 

việc đăng ký danh mục xây 

-  Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác 

sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y 

Kế hoạch số 6472/KH-

SYT ngày 09/11/2021 rà 

soát, hệ thống hóa văn bản 

Báo cáo 4930/BC-SYT ngày 

02/11/2022 về kết quả rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
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dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 

2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn

/portal/Pages/2023-4-

18/Cong-van-6179-SYT-

KHNVTC-V-v-Dang-ky-

danh-muc-xay-xovhi5.aspx 

- Công văn số 945/SYT-

KHTC ngày 07/3/2023 về 

việc đăng ký bổ sung danh 

mục xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn

/portal/Pages/2023-4-

18/Cong-van-945-SYT-

KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-

sung-danh-mechj2h.aspx 

tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 202-2025. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-

chinh-sach-ho-vcoodq.aspx 

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh 

Ninh Thuận 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-

muc-gia-dich-v5on1il.aspx 

- Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 Quy định một số nội dung chi và mức 

chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-

mot-so-noi-dun63kqe8.aspx 

quy phạm pháp luật năm 

2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.

vn/portal/Pages/2023-4-

19/Ke-hoach-6472-KH-

SYT-Ra-soat-he-thong-

hoa-van-ban-mcwxqs.aspx 

luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/porta

l/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-

BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-

thong-hoa-v77jiji.aspx 

 

T 

T 
Tên  

Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện 
A.2.3 Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch A.2.3.2 Kết quả thực hiện Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

1 

Sở 

Y 

tế 

- Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 

của Sở Y tế về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

Báo cáo số 4921/BC-SYT ngày 01/11/2022 kết 

quả theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2

023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-

theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
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4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-

chong-tham-nhudj1a10.aspx 

- Kế hoạch 758/KH-SYT ngày 25/02/2022 về 

Ngày pháp luật năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-

hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx 

- Công văn số 5645/SYT-T.Tra ngày 

03/12/20212của Sở Y tế về việc tiếp tục hướng 

dẫn một số nội dung  khai kê khai tài sản, thu 

nhập của năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-

huong-dan-mot-y6pnie.aspx 

- Kế hoạch số 384/KH-SYT ngày 24/01/2022 về 

theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-

tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx 

4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-

hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

- Báo cáo số 6024/BC-SYT ngày 31/12/2021 

báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 

2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-

khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx 

- Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 

công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-

hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

 

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2

023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

- Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 

công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2

023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

 

 Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện 
A.2.5 Các BB tiếp dân và VB giải quyết, xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 

 

A.2.5.1 Các BB tiếp dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

A.2.5.2 VB chỉ đạo xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham 

nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng của Chủ tịch 

UBND tỉnh, TP 

Tháng 6/2022 

( Thanh tra 

Sở Y tế tiếp) 

- Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15 hàng 

tháng. Trường hợp ngày 15 trùng vào ngày nghỉ theo quy 

định (thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết hoặc bận công tác đột xuất) 

thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo trong tháng; 

Ngày 24/6/2022, Sở Y tế có Công văn số 42/SYT-T.Tra về việc xử lý ý 

kiến phản ánh của công dân (Văn bản mật). 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
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Thanh tra Y tế được giao nhiệm vụ tiếp công dân thường 

xuyên, theo dõi, ghi chép sổ tiếp công dân tuy nhiên trong 

tháng không có công dân đến phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, 

Sở Y tế cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp 

nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân trên 

cổng phản ánh, kiến nghị của tỉnh.  

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-

loi.aspx?idAgen=18 

- Năm 2022: Lãnh đạo Sở tiếp công dân 12 lần/năm tuy nhiên 

không có công dân đến; Thanh tra Sở tiếp công dân 01 lần vào 

ngày 16/6/2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bien-

ban-lam-vieca51oek.aspx 

T

T 

 Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.1 Kết quả thực hiện CK, MB theo quy định tại 

Điều 10 của Luật PCTN 2018 

B.1.4. Kết quả thực Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-

2025 

B.1.5. Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, 

tiêu chuẩn (ĐM, CĐ, TC) 

Ban hành KH hoặc 

VB lồng ghép các 

nội dung thực hiện  

Báo cáo kết quả 

thực hiện gửi 

NHNN 

B.1.5.1 Ban hành KH B.1.5.2 Kết quả thực 

hiện  

1 
Sở Y 

tế 

- Phí và lệ phí gồm lĩnh vực khám chữa bệnh; giám 

định y khoa; An toàn thực phẩm được công khai trên 

- Kế hoạch số 

2435/KH-SYT 

 

Báo cáo số 

Quyết định số 

382/QĐ-SYT ngày 

Kết luận thanh tra số 

4669/KL-SYT ngày 

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bien-ban-lam-vieca51oek.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bien-ban-lam-vieca51oek.aspx


27 

 
cổng thông tin điện tử Sở Y tế: Phụ lục 8 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-

phi.aspx 

- Thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; phí, lệ phí được 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử dịch vụ hành 

chính tỉnh  

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/Kenh

Tin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-

0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96 

-Quản lý hoạt động y tế: thông tin đấu thầu; quản lý 

hành nghề y, dược, an toàn thực phẩm, tiêm chủng, 

an toàn sinh học, trang thiết bị y tế, thẩm mỹ. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.as

px 

- Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước: 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-

tai-chinh-y-te.aspx: Phụ lục 7 

- Lĩnh vực công tác tổ chưc cán bộ Phụ lục 6 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--

Hanh-chinh.aspx 

ngày 07/6/2022 

triển khai thực về 

triển khai thực hiện 

Chuyển đổi số 

trong lĩnh vực y tế 

tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2022-

2025, định hướng 

đến năm 2030, theo 

đó xác định việc 

thanh toán viện phí 

không dùng tiền 

mặt là một trong 

những nhiệm vụ 

trọng tâm của công 

tác chuyển đổi số 

trong toàn ngành. 

https://soyt.ninhthu

an.gov.vn/portal/Pa

ges/2023-5-4/Ke-

hoach-2435-KH-

SYT-trien-khai-

thuc-hien-Chuyen-

du3h2yx.aspx 

 

5715/BC-SYT 

ngày 16/12/2022 

về Kết quả thực 

hiện thanh toán 

viên phí không 

dùng tiền mặt  

 

https://soyt.ninhth

uan.gov.vn/portal/

Pages/2023-5-

4/Cong-van-

5715-SYT-

KHNVTC-ve-

viec-bao-cao-ket-

qua-tvnlg6y.aspx 

- Công văn số 

3430/BC-SYT 

ngày 05/8/2022 

bao cáo thực 

trạngtriển khai 

thanh toán chi phí 

dịch vụ không 

dùng tiền mặt 

https://soyt.ninhth

uan.gov.vn/portal/

Pages/2023-5-

4/Cong-van-

5715-SYT-

KHNVTC-ve-

viec-bao-cao-ket-

qua-tvnlg6y.aspx 

 

06/7/2022 về việc 

thanh tra phòng chống 

tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 tại 

Bệnh viện Y, Dược cổ 

truyền. 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-4-19/Quyet-dinh-

382-QD-SYT-Thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-

hcro4hh.aspx 

- Kế hoạch số 15/KH-

ĐTT ngày 7/7/2022 về 

việc thanh tra trách 

nhiệm phòng chống 

tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021 tại 

Bệnh viện Y, Dược cổ 

truyền. 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-5-4/Ke-hoach-15-

KH-DTT-v-v-thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-

p8o4k0.aspx 

- Quyết định số 

07/12/2022 thanh tra 

phòng chống tham 

nhũng và thực hành 

tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2021 tại Bệnh 

viện Y, Dược cổ 

truyền.  

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-4-18/Ket-luan-

4669-KL-SYT-Thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-

hidrxilq.aspx 

- Báo cáo số 

2822/BC-SYT ngày 

29/6/2022 Kết quả 

kiểm tra Công tác cải 

cách hành chính năm 

2022 và Thẩm tra 

quyết toán thu, chi 

ngân sách nhà nước 

năm 2021 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-5-4/s9dp1v.aspx 

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-2435-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Chuyen-du3h2yx.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Cong-van-5715-SYT-KHNVTC-ve-viec-bao-cao-ket-qua-tvnlg6y.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx
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63/QĐ-SYT ngày 

25/02/2022 thành lập 

Đoàn kiểm tra cải 

cách hành chính 

(CCHC) và thẩm tra 

quyết toán thu chi 

ngân sách nhà nước 

tại các đơn vị trực 

thuộc. 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-5-4/Quyet-dinh-

63-QD-SYT-thanh-

lap-Doan-kiem-tra-

cai-cur7jum.aspx 

- Kế hoạch số 

782/KH-SYT ngày 

25/02/2022 kiểm tra 

cải cách hành chính 

(CCHC) và thẩm tra 

quyết toán thu chi 

ngân sách nhà nước 

tại các đơn vị trực 

thuộc. 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-5-4/Ke-hoach-

782-KH-SYT-kiem-

tra-cong-tac-cai-cach-

han260sow.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
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T

T 
 

Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) 
B.1.7. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của 

CBCCVC 

B.1.8. Kết quả thực hiện 

QTUX 

B.1.6.1. Ban hành kế 

hoạch  

B.1.6.2 Kết quả 

thực hiện 

B.1.6.3 Kết 

quả giải 

quyết XĐLI  

B.1.7.1. Việc ban hành kế 

hoạch  

B.1.7.2. Kết quả thực 

hiện 

Báo cáo việc thực hiện 

QTUX 

1 

S

ở 

Y 

tế 

Công văn 6023/SYT-

T.Tra ngày 31/12/2022 

về việc triển khai thực 

hiện nội dung “kiểm 

Giao Thủ trưởng 

các đơn vị tự xây 

dựng kế hoạch rà 

soát và báo cáo 

Chưa phát 

hiện có 

trường hợp 

xung đột lợi 

Kế hoạch số 4067/KH-SYT 

ngày 19/9/2022 về việc luân 

chuyển, điều động công tác 

đối với công chức, viên chức 

Báo cáo số 4667/BC-

SYT ngày 07/10/2022 

về kết quả thực hiện 

phòng, chống tham 

Báo cáo số 4667/BC-SYT 

ngày 07/10/2022 về kết quả 

thực hiện phòng, chống tham 
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soát xung đột lợi ích” 

năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/20

23-4-19/Cong-van-

6023-SYT-TTra-v-v-

trien-khai-thuc-hien-

no5e2v9p.aspx 

kết quả về Sở. 

Năm 2022, chưa 

phát hiện có 

trường hợp xung 

đột lợi ích xảy ra. 

ích xảy ra. quản lý năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/

portal/Pages/2023-4-26/Ke-

hoach-4076-KH-SYT-Luan-

chuyen-dieu-dong-cong-

ta6l4k88.aspx 

nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/20

23-4-18/Bao-cao-

4667-BC-SYT-Ket-

qua-thuc-hien-phong-

chong-nfz6hy.aspx 

nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn

/portal/Pages/2023-4-18/Bao-

cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-

thuc-hien-phong-chong-

nfz6hy.aspx 

T

T 

 Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)  B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP  

B.1.9.1 Kế hoạch kê 

khai, công khai bản kê 

khai TSTN 

B.1.9.2  Kết quả kê 

khai, công khai bản 

kê khai TSTN 

B.1.9.3 Kế 

hoạch xác 

minh 

TSTN 

B.1.9.4 

Kết quả 

xác 

minh 

TSTN 

B.1.10.1 Kế hoạch  B.1.10.2 Tiếp 

nhận, xử lý 

kiến nghị, 

phản ánh 

B.1.10

.3 Kết 

quả xử 

lý 

1 Sở Y tế 

- Công văn số 
5645/SYT-T.Tra ngày 
03/12/20212của Sở Y 
tế về việc tiếp tục 

- Báo cáo 6024/BC-

SYT ngày 31/12/2021 

kết quả kê khai tài 

/ / 

Công văn 5335/SYT-T.Tra ngày 
12/11/2020 về việc tiếp tục triển khai 
thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Sở Y tế cũng 

phối hợp với 

Sở Thông tin 

Không 

có 

trường 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
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hướng dẫn một số nội 
dung  khai kê khai tài 
sản, thu nhập của năm 
2022. 
https://soyt.ninhthuan.
gov.vn/portal/Pages/2
023-4-18/Cong-van-
5645-SYT-TTra-V-v-
tiep-tuc-huong-dan-
mot-y6pnie.aspx 
- Kế hoạch 5031/KH-
SYT ngày 09/11/2022 
về việc triển khai thực 
hiện kiểm soát tài sản, 
thu nhập của năm 
2022 
https://soyt.ninhthuan.
gov.vn/portal/Pages/2
023-4-20/Ke-hoach-
5031-KH-SYT-Trien-
khai-thuc-hien-kiem-
soaeshorw.aspx 

sản, thu nhập năm 

2022 Ngành Y tế. 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-4-18/Bao-cao-

6024-BC-SYT-Ket-

qua-trien-khai-thuc-

hien-cyvyz9j.aspx 

- Niêm yết công khai 

bảng kê khai tài sản, 

thu nhập lần đầu năm 

2022 tại bảng thông 

tin chung của đơn vị 

https://soyt.ninhthuan.

gov.vn/portal/Pages/2

023-4-20/Bien-ban-

niem-yet-cong-khai-

ban-ke-khai-tai-san-

th39681j.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pag
es/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-
tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-
TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx 
Công văn 7610/SYT-T.Tra ngày 
27/12/2021 tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng trong thời gian tới. 
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pag
es/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-
tang-cuong-cong-tac-phong-
cj2ikuw.aspx 
Kế hoạch 7022/KH-SYT ngày 
02/12/2021 của Sở Y tế về việc Triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 
ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 
những năm tiếp theo. 
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pag
es/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-
trien-khai-thuc-hien-Nghi-
quy58ky8d.aspx 

và Truyền 

thông tiếp 

nhận, giải 

quyết các phản 

ánh, kiến nghị 

của người dân 

trên cổng phản 

ánh, kiến nghị 

của tỉnh.  

http://hoidap.nin

hthuan.gov.vn/p

ortal/faq/Pages/

da-tra-

loi.aspx?idAgen

=18 

hợp vi 

phạm 

TT 

Tài liệu, số liệu minh chứng 
(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.2  Công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 
B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác 

phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 
B.2.2 Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 

1 / / 

TT Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
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C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng  
C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 
qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 
phản ánh, tố cáo 

C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham 
nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử 

1 Không có Không có Không có 

TT 
 

Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.2 Việc xử lý tham nhũng 

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ 
chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng 

C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham 
nhũng 

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu CQ, TC, 

ĐV căn cứ vào mức độ của vụ việc TN 

C.2.1.1 Kết quả xử 
lý kỷ luật, xử phạt 
hành chính đối với 
tổ chức do để xảy 

ra TN 

C.2.1.2 Kết quả xử 
lý kỷ luật hành 

chính đối với cá 
nhân có hành vi TN 

C.2.2.1 Kết quả 
xử lý qua điều tra 

C.2.2.2 Kết 
quả xử lý qua 

truy tố 

C.2.2.3 Kết 
quả xử lý qua 

xét xử 

C.2.3.1 Hình 
thức khiển 

trách   

C.2.3.2 
Hình thức 
cảnh cáo 

C.2.3.3 Hình 
thức cách chức 

1 Không có Không có Không có Không có Không có Không có Không có Không có 

TT Tài liệu, số liệu minh chứng (Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.3 Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN 

C3.1. Kết quả xử lý 

vi phạm trong thực 

hiện công khai minh 

bạch trong hoạt 

động của CQTCĐV 

C.3.2. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

định về  chế độ, 

định mức, tiêu 

chuẩn 

C.3.3. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

tắc ứng xử của 

người có chức vụ, 

quyền hạn trong 

CQTCĐV 

C.3.4. Kết quả 

xử lý vi phạm 

quy định về 

xung đột lợi ích  

C.3.5. Kết quả xử 

lý vi phạm quy 

định về chuyển 

đổi vị trí công tác 

C.3.6. Kết quả 

xử lý vi phạm 

quy định về báo 

cáo, xử lý báo 

cáo về hành vi 

TN 

C.3.7 Kết quả xử lý 

hành vi vi phạm đối với 

người kê khai TSTN và 

xử lý hành vi khác trong 

kiểm soát TSTN 

1 Không có Không có Không có Không có Không có Không có Không có 
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UBND TỈNH NINH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Phụ lục 5 

            SỞ Y TẾ         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN 

PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022 

(Kèm Báo cáo……./BC-SYT ngày ..../5 /2023 của Sở Y tế) 

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ 

ĐẠO, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, 

PHÁP LUẬT VỀ PCTN 

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 

(Ghi rõ tên, ngày tháng ban hành văn bản theo các mục tương ứng bên cột trái) 

Ghi 

chú 

A.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện:   

A.2.1. Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính 

sách pháp luật về PCTN 
  

TT Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TIỀN, TÀI SẢN THAM NHŨNG 

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh 
D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, 

giám sát, thanh tra 
D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết 

đơn tố cáo, phản ánh 

1 Không có Không có 

TT Tài liệu, số liệu minh chứng 

(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…) 
D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG 

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy 

tố, xét xử 
D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành 

án 

1 Không có Không có 
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A.2.1.1. Ban hành kế hoạch  

- Công văn số 6179/SYT-KHTC ngày 27/10/2021 về việc đăng ký danh mục xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-

V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx 

- Công văn số 945/SYT-KHTC ngày 07/3/2023 về việc đăng ký bổ sung danh mục xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-

v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx 

 

A.2.1.2. Kết quả thực hiện 

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết: 

-  Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 202-

2025. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-

Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx 

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022  Quy định mức giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-

Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx 

- Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một số nội dung chi và 

mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-

Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx 

 

A.2.2. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật về PCTN  
  

A.2.2.1. Ban hành kế hoạch 

Kế hoạch số 6472/KH-SYT ngày 09/11/2021 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-

he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx 

 

A.2.2.2. Kết quả thực hiện 

Báo cáo 4930/BC-SYT ngày 02/11/2022 về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-6179-SYT-KHNVTC-V-v-Dang-ky-danh-muc-xay-xovhi5.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-945-SYT-KHNVTC-V-v-dang-ky-bo-sung-danh-mechj2h.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-chinh-sach-ho-vcoodq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-12-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-muc-gia-dich-v5on1il.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Nghi-quyet-28-2022-NQ-HDND-Quy-dinh-mot-so-noi-dun63kqe8.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-6472-KH-SYT-Ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-mcwxqs.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
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ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx 

A.2.3. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN. 
  

A.2.3.1. Ban hành kế hoạch 

- Kế hoạch số 1285/KH-SYT ngày 26/3/2023 của Sở Y tế về công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-

tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx 

- Kế hoạch 758/KH-SYT ngày 25/02/2022 về Ngày pháp luật năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-

thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx 

- Công văn số 5645/SYT-T.Tra ngày 03/12/20212của Sở Y tế về việc tiếp tục hướng dẫn 

một số nội dung  khai kê khai tài sản, thu nhập của năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-

tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx 

 

A.2.3.2. Kết quả thực hiện 

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

- Báo cáo số 6024/BC-SYT ngày 31/12/2021 báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-

trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx 

-  Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

 

A.2.4. Thực hiện kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về PCTN 

- Kế hoạch số 384/KH-SYT ngày 24/01/2022 về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-

khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx- 

- Kế hoạch số 385/KH-SYT ngày 24/01/2022 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. 

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4930-BC-SYT-Ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-v77jiji.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ke-hoach-1285-KH-SYT-Cong-tac-phong-chong-tham-nhudj1a10.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-758-KH-SYT-To-chuc-thuc-hien-Ngay-Phap-luvp47rd.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx-
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-384-KH-SYT-Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-pcuc6j6.aspx-
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 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-385-KH-SYT-Theo-

doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx 

- Báo cáo số 4921/BC-SYT ngày 01/11/2022 kết quả theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-

theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx 

- Báo cáo số 1947/BC-SYT ngày 08/4/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường của ngành Y tế năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx 

-  Báo cáo số 5313/BC-SYT ngày 23/11/2022 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-

thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  
  

B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực Nhà nước 
  

B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy 

định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 

* Nội dung công khai: Chính sách pháp luật; công tác cán bộ; quy tắc ứng xử; thủ tục 

hành chính lĩnh vực y tế; tài chính và ngân sách nhà nước; giá dịch vụ khám, chữa bệnh , 

kiểm dịch y tế và mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giám định y 

khoa; danh sách các cơ sở được cấp phép hành nghề dược, y. 

- Phí và lệ phí gồm lĩnh vực khám chữa bệnh; giám định y khoa; An toàn thực phẩm 

được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế: Phụ lục 8 

 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx 

- Thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; phí, lệ phí được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

dịch vụ hành chính tỉnh Ninh Thuận 

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-

tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96 

-Quản lý hoạt động y tế: thông tin đấu thầu; quản lý hành nghề y, dược, an toàn thực 

phẩm, tiêm chủng, an toàn sinh học, trang thiết bị y tế, thẩm mỹ. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx 

- Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước: Phụ lục 6 

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-385-KH-SYT-Theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Ke-hoach-385-KH-SYT-Theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nay4pvac.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4921-BC-SYT-Ket-qua-theo-doi-tinh-hinh-thieo3b29.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-1497-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vezphsq6.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-28/Bao-cao-5313-BC-SYT-Cong-tac-thi-hanh-phap-luat-vem33j4v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=19EB86CD-0137-B4B8-F765-1D1DB4863D96
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
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https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx 

- Lĩnh vực công tác tổ chưc cán bộ: Phụ lục 7 

 https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx 

B.1.2. Kết quả cải cách hành chính (PAR năm 2022)  Sở, ban, quận, huyện không liệt kê mục này  

B.1.3. Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2022) Sở, ban, quận, huyện không liệt kê mục này  

B.1.4. Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 
Sở, ban, quận, huyện không liệt kê mục này  

B.1.5. Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 

(ĐM, CĐ, TC) 
  

B.1.5.1. Việc ban hành kế hoạch  

Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 06/7/2022 về việc thanh tra phòng chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx 

- Kế hoạch số 15/KH-ĐTT ngày 07/7/2022 về việc thanh tra trách nhiệm phòng chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ 

truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx 

- Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 25/02/2022 thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành 

chính (CCHC) và thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực 

thuộc. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-

Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx 

- Kế hoạch số 782/KH-SYT ngày 25/02/2022 kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và 

thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực thuộc. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-

cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx 

 

B.1.5.2. Kết quả thực hiện 

Kết luận thanh tra số 4669/KL-SYT ngày 07/12/2022 thanh tra phòng chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Bệnh viện Y, Dược cổ truyền.  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-

tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx 

- Báo cáo số 2822/BC-SYT ngày 29/6/2022 Kết quả kiểm tra Công tác cải cách hành 

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/To-chuc--Hanh-chinh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Quyet-dinh-382-QD-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hcro4hh.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-15-KH-DTT-v-v-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-p8o4k0.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Quyet-dinh-63-QD-SYT-thanh-lap-Doan-kiem-tra-cai-cur7jum.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/Ke-hoach-782-KH-SYT-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-han260sow.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Ket-luan-4669-KL-SYT-Thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hidrxilq.aspx
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chính năm 2022 và Thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI)   

B.1.6.1. Việc ban hành kế hoạch  

Công văn 6023/SYT-T.Tra ngày 31/12/2022 về việc triển khai thực hiện nội dung “kiểm 

soát xung đột lợi ích” https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-

6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx 

 

B.1.6.2. Kết quả thực hiện  
Giao Thủ trưởng các đơn vị tự xây dựng kế hoạch rà soát và báo cáo kết quả về Sở. Năm 

2022, chưa phát hiện có trường hợp xung đột lợi ích xảy ra. 
 

B.1.6.3. Kết quả giải quyết XĐLI  Chưa phát hiện có trường hợp xung đột lợi ích xảy ra.  

B.1.7. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của CB, CC, 

VC 
  

B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch  

Kế hoạch số 4067/KH-SYT ngày 19/9/2022 về việc luân chuyển, điều động công tác đối 

với công chức, viên chức quản lý năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-

chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx 

 

B.1.7.2. Kết quả thực hiện 

Báo cáo số 4667/BC-SYT ngày 07/10/2022 về kết quả thực hiện phòng, chống tham 

nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-

thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx 

 

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử 

Báo cáo số 4667/BC-SYT ngày 07/10/2022 về kết quả thực hiện phòng, chống tham 

nhũng năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-

thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx 

 

B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)    

B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai 

TSTN. 

- Công văn số 5645/SYT-T.Tra ngày 03/12/20212của Sở Y tế về việc tiếp tục hướng dẫn 

một số nội dung  khai kê khai tài sản, thu nhập của năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-

tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx 

- Kế hoạch 5031/KH-SYT ngày 09/11/2022 về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài 

sản, thu nhập của năm 2022 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-

khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx 

 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/s9dp1v.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-19/Cong-van-6023-SYT-TTra-v-v-trien-khai-thuc-hien-no5e2v9p.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-26/Ke-hoach-4076-KH-SYT-Luan-chuyen-dieu-dong-cong-ta6l4k88.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-4667-BC-SYT-Ket-qua-thuc-hien-phong-chong-nfz6hy.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Cong-van-5645-SYT-TTra-V-v-tiep-tuc-huong-dan-mot-y6pnie.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Ke-hoach-5031-KH-SYT-Trien-khai-thuc-hien-kiem-soaeshorw.aspx
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B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN  

- Báo cáo 6024/BC-SYT ngày 31/12/2021 kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

Ngành Y tế. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-

trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx 

- Niêm yết công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2022 tại bảng thông tin 

chung của đơn vị 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-

ke-khai-tai-san-th39681j.aspx 

 

B.1.9.3. Việc ban hành, phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN Không thuộc thẩm quyền   

B.1.9.4. Kết quả xác minh TSTN Không thuộc thẩm quyền  

B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 

của TTg CP Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10) 

  

B.1.10.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10 năm 

2022 

Công văn 5335/SYT-T.Tra ngày 12/11/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 

10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-

trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx 

Công văn 7610/SYT-T.Tra ngày 27/12/2021 tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng trong thời gian tới. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-

cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx 

Kế hoạch 7022/KH-SYT ngày 02/12/2021 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-

khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx 

 

B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc 

Sở Y tế cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, giải quyết các phản 

ánh, kiến nghị của người dân trên cổng phản ánh, kiến nghị của tỉnh.  

http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18 

 

B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10 Không có trường hợp vi phạm  

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-18/Bao-cao-6024-BC-SYT-Ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cyvyz9j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-20/Bien-ban-niem-yet-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-th39681j.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2020/Cong-van-5335SYT-TTra-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-10CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Cong-van-7610-SYT-TTra-tang-cuong-cong-tac-phong-cj2ikuw.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-5-9/Ke-hoach-7022-KH-SYT-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quy58ky8d.aspx
http://hoidap.ninhthuan.gov.vn/portal/faq/Pages/da-tra-loi.aspx?idAgen=18
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B.2. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước  

Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín dụng và (3) 

tổ chức XH do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của 

Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh. 

/  

B.2.1. UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn 

đốc thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước 

Sở, ban, quận, huyện không liệt kê mục này  

B.2.2. Kết quả Thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối 

với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước 
  

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

LÝ THAM NHŨNG  
Không có   

C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng   

C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, 

thanh tra, giám sát. 
  

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, 

tố cáo 
  

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, 

truy tố, xét xử 
  

C.2. Việc xử lý tham nhũng   

C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để 

xảy ra TN  
  

C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật về đảng, xử phạt hành chính 

đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng. 
  

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có 

hành vi TN 
  

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng   
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C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra   

C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố   

C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử   

C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ 

vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 

  

C.2.3.1. Hình thức khiển trách   

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng 

(là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức 

bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt 

tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm) 

  

C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là 

vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình 

thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm) 

  

C.2.3.3. Hình thức cách chức 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng 

(là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng 

hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng 

bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, 

tù chung thân hoặc tử hình) 

  

C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về 

PCTN 
Không có  

C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị 
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(Điều 81 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 

C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về  chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn (Điều 82 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
  

C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83 

– Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 

  

C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích 

(Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
  

C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí 

công tác 
  

C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý 

báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị định 

59/2019/NĐ-CP) 

  

C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai 

TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN 

(Điều 20, 21 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP) 

  

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TIỀN, TÀI 

SẢN THAM NHŨNG 
Không có  

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công 

tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, 

phản ánh 

  

D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra 
  

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

giải quyết đơn tố cáo, phản ánh 
  

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công 

tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
  

D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác   
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điều tra, truy tố, xét xử 

D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

thi hành án 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

   Phụ lục 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CÔNG KHAI CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2022 

(Kèm Báo cáo số:……./BC-SYT ngày ……/5/2023 của Sở Y tế) 

Đường dẫn liên kết: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx 

STT Nội dung công khai Ngày, tháng 
 ban hành 

Trích yếu 

1 Thông tin tuyển dụng Quyết định 845/QĐ-SYT 
ngày 31/12/2022 

Công  nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện lao và bệnh Phổi, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, thực phẩm và Thiết bị y tế trực 
thuôc Sở Y tế năm 2022. 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx


44 

 

STT Nội dung công khai Ngày, tháng 
 ban hành 

Trích yếu 

2 Quy tắc ứng xử 
Kế hoạch số 1173/KH-SYT 
ngày 29/3/2021 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế 
dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021.   

3 

Bổ nhiệm 

Kế hoạch số 658/KH-SYT ngày 
19/02/2022 

về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế; 

Kế hoạch số 1295/KH-SYT 
ngày 28/3/2022 

về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức 
danh Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Kế hoạch số 1120/KH-SYT 
ngày 17/3/2022 

về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế; 

Kế hoạch số 1295/KH-SYT 
ngày 28/3/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, 
phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Kế hoạch số 1643/KH-SYT 
ngày 19/4/2022 

về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế; 

Kế hoạch số 1643/KH-SYT 
ngày 19/4/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trực thuộc Sở Y tế 

Kế hoạch số 5596/KH-SYT 
ngày 9/12/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1902/TB-SYT 
ngày 05/5/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế 

 

Thông báo số 1921/TB-SYT 
ngày 06/5/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, 
Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1956/TB-
HĐĐG ngày 09/5/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó 
Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1957/TB-
HĐĐG ngày 09/5/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Hiệu 
trưởng Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế 

Kế hoạch số 3824/KH-SYT 
ngày 05/9/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 2095/TB-SYT 
ngày 16/5/2022 

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ 
nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Thông báo số 2106/TB-
HĐĐG ngày 17/5/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Chi 
cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ và Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế trực thuộc 
Sở Y tế 

Thông báo số 3304/TB-SYT 
ngày 23/5/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế 
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STT Nội dung công khai Ngày, tháng 
 ban hành 

Trích yếu 

Thông báo số 2204/TB-SYT 
ngày 23/5/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1234/TB- 
HĐĐG ngày 23/3/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó 
Giám đốcBệnh viện Mắttrực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1177/TB-SYT 
ngày 21/3/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 1177/TB-SYT 
ngày 21/3/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế 

Kế hoạch số 1120/KH-SYT 
ngày 17/3/2022 

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 938/TB-SYT 
ngày 07/3/2022 

Ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ 
nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế 

Thông báo số 882/TB-HĐĐG 
ngày 04/3/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh 
Giám đốcTrung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế 

 
Thông báo số 4953/TB-
HĐĐG ngày 03/11/2022 

Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế 

 Đào tạo, bồi dưỡng 
Quyết định số 170/QĐ-SYT 
ngày 8/3/2022 

Phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

   Phụ lục 8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Giá dịch vụ khám, chữa bệnh , kiểm dịch y tế và mức thu phí 

trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giám định y khoa 

(Kèm Báo cáo số:……./BC-SYT ngày ……/5/2023 của Sở Y tế 

Đường dân liên kết: https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx 

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Phi-le-phi.aspx
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STT Số văn bản 
Ngày  

ban hành 

Nơi  

ban hành 
Nội dung văn bản 

1 
Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 
11/11/2016 Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 

giám định y khoa. 

2 
Thông tư số 

279/2016/TT-BTC 
14/11/2016 Bộ Tài chính Quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm 

3 
Thông tư số 

67/2021/TT-BTC 
05/8/2021 Bộ Tài chính Quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

4 
Quyết định số 

79/2016/QĐ-UBND 
31/10/2016 UBND tỉnh Ninh Thuận 

Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 

5 
Thông tư số 

240/2016/TT-BTC 
11/11/2016 Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. 

 

6 
Thông tư 

39/2018/TT-BYT 
30/11/2018 Bộ Y tế 

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 

bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

7 
Thông tư 

13/2019/TT-BYT 
05/7/2019 Bộ Y tế 

Sửa đổi bộ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 

của Bộ Y tế 

8 
Quyết định số 

52/2019/QĐ-UBND 
22/8/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

9 
Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND 
03/8/2020 UBND tỉnh Ninh Thuận 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh  
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